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I. TRẮC NGHIỆM

Câu 1: Khi nhúng một nhiệt kế rượu vào nước nóng, mực rượu trong ống nhiệt kế tăng lên vì:
A. ống nhiệt kế dài ra.
B. ống nhiệt kế ngắn lại.
C. cả ống nhiệt kế và rượu trong ống đều nở ra nhưng rượu nở nhiều hơn.
D. cả ống nhiệt kế và rượu trong ống đều nở ra nhưng ống nhiệt kế nở nhiều hơn.
Câu 2: Phát biểu nào sau đây không đúng?
A. Nhiệt kế y tế có thể dùng để đo nhiệt độ cơ thể người.
B. Nhiệt kế thủy ngân có thể dùng để đo nhiệt độ trong lò luyện kim.
C. Nhiệt kế kim loại có thể đo nhiệt độ của bàn là đang nóng.
D. Nhiệt kế rượu có thể dùng để đo nhiệt độ của khí quyển.
Câu 3: Nhiệt kế nào sau đây có thể dùng để đo nhiệt độ của nước đang sôi?
A. Nhiệt kế thủy ngân                    B. Nhiệt kế rượu
C. Nhiệt kế y tế                               D. Cả ba nhiệt kế trên
Câu 4: Có nhiệt kế rượu hoặc thủy ngân, nhưng không có nhiệt kế nước vì sao?
A. Rượu hay thủy ngân co dãn vì nhiệt đều.            B. Nước co dãn vì nhiệt không đều.
C. Nước không đo được nhiệt độ âm.                      D. Tất cả các phương án trên
Câu 5: Nhiệt độ của người bình thường là ….
A. 42oC                  B. 35oC                    C. 37oC                     D. 39,5oC
Câu 6: Nhiệt kế y tế có tác dụng để làm gì?
A. Đo nhiệt độ trong các thí nghiệm              B. Đo nhiệt độ cơ thể người
C. Đo nhiệt độ không khí                               D. Đo các nhiệt độ âm
Câu 7: Cần sử dụng loại nhiệt kế nào để đo nhiệt độ của không khí quanh ta?
A. Nhiệt kế thủy ngân                                    B. Nhiệt kế ý tế
C. Nhiệt kế điện tử                                         D. Nhiệt kế rượu
Câu 8: Muốn kiểm tra chính xác em bé có sốt hay không, người mẹ sẽ chọn loại nhiệt kế nào trong các loại nhiệt kế sau:
A. Nhiệt kế rượu                                           B. Nhiệt kế thủy ngân
C. Nhiệt kế y tế                                             D. Cả 3 loại nhiệt kế
Câu 9: Nhiệt kế thường dùng hoạt động dựa trên: 
A. Hiện tượng bay hơi                               B. Hiện tượng biến dạng khi chijy tác dụng lực 
C. Hiện tượng dãn nở vì nhiệt của các chất         D. Cả ba hiện tượng trên đều không phải 
Câu 10: Khi đặt bình cầu đựng nước vào nước nóng người ta thấy mực chất lỏng trong ống thủy tinh mới đầu tụt xuống một ít, sau đó mới dâng lên cao hơn mức ban đầu. Điều đó chứng tỏ:
A. thể tích của nước tăng nhiều hơn thể tích của bình.
B. thể tích của nước tăng ít hơn thể tích của bình.
C. thể tích của nước tăng, của bình không tăng.
D. thể tích của bình tăng trước, của nước tăng sau và tăng nhiều hơn.
Câu 11: Kết luận nào sau đây là đúng khi so sánh sự nở vì nhiệt của chất khí và chất rắn?
A. Chất khí nở vì nhiệt ít hơn chất rắn.             B. Chất khí nở vì nhiệt nhiều hơn chất rắn.
C. Chất khí và chất rắn nở vì nhiệt giống nhau.         D. Cả ba kết luận trên đều sai.
Câu 12: Kết luận nào sau đây là đúng khi nói về sự nở vì nhiệt của không khí và khí oxi?
A. Không khí nở vì nhiệt nhiều hơn oxi.              B. Không khí nở vì nhiệt ít hơn oxi.
C. Không khí và oxi nở vì nhiệt như nhau.          D. Cả ba kết luận trên đều sai.
Câu 13: Chọn câu phát biểu sai
A. Khi nhiệt độ thay đổi thì thể tích chất lỏng thay đổi.

B. Độ dãn nở vì nhiệt của các chất lỏng khác nhau là như nhau.
C. Chất lỏng co lại khi lạnh đi.
D. Chất lỏng nở ra khi nóng lên.
Câu 14: Kết luận nào sau đây là đúng khi nói về sự nở ra vì nhiệt của chất lỏng?
A. Chất lỏng co lại khi nhiệt độ tăng, nở ra khi nhiệt độ giảm.
B. Chất lỏng nở ra khi nhiệt độ tăng, co lại khi nhiệt độ giảm.
C. Chất lỏng không thay đổi thể tích khi nhiệt độ thay đổi.
D. Khối lượng riêng của chất lỏng tăng khi nhiệt độ thay đổi.
Câu 15: Người ta sử dụng hai cây thước khác nhau để đo chiều dài. Một cây thước bằng nhôm và một cây thước làm bằng đồng. Nếu nhiệt độ tăng lên thì dùng hai cây thước để đo thì cây thước nào sẽ cho kết quả chính xác hơn? Biết đồng nở vì nhiệt kém hơn nhôm.
A. Cả hai cây thước đều cho kết quả chính xác như nhau.
B. Cây thước làm bằng nhôm.
C. Cây thước làm bằng đồng.
D. Các phương án đưa ra đều sai.
II. TỰ LUẬN

Câu 1: Tại sao bảng chia độ của nhiệt kế y tế lại không có nhiệt độ dưới 35°C và trên 42°C?

Câu 2: Khi dùng nhiệt kế để đo nhiệt độ của chính cơ thể mình, người ta phải thực hiện các thao tác sau:
a) Đặt nhiệt kế vào nách trái, rồi kẹp cánh tay lại để giữ nhiệt kế.
b) Lấy nhiệt kế ra khỏi nách để đọc nhiệt độ.
c) Dùng bông lau sạch thân và bầu nhiệt kế.
d) Kiểm tra xem thủy ngân đã tụt hết xuống bầu nhiệt kế chưa. Nếu chưa, thì vẩy nhiệt kế cho thủy ngân tụt xuống.
Hãy sắp xếp các thao tác trên theo thứ tự hợp lí nhất.
